	PHÒNG GDVÀ ĐT QUẢNG TRẠCH
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Bài 1 (2 điểm). Tính giá trị của biểu thức sau:
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Bài 2 (4 điểm): 
a)Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho khi số đó chia 3 dư 1; chia cho 4 dư 2; chia cho 5 dư 3; chia cho 6 dư 4. 

b) Chứng tỏ rằng: 
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 là phân số tối giản.
c) Tìm số nguyên tố 
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Bài 3 (1 điểm). 
         Có ba thùng gạo. Lấy 
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 số gạo ở thùng A đổ vào thùng B, sau đó lấy 
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 số gạo có tất cả ở thùng B đổ vào thùng C thì số gạo ở mỗi thùng đều bằng 
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. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Bài 4 (2 điểm).Cho tam giác 
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a) Tính độ dài đoạn thẳng 
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b) Tính số đo của 
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c) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ 
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Bài 5 (1 điểm). Cho 
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	Bài
	Nội dung cần trình bày
	Điểm

	Bài 1

(2.0 đ)
	a/ 
[image: image25.wmf]68.7527.6868.2

A

=+-


	1

	
	
[image: image26.wmf]68.7527.6868.2

A

=+-



[image: image27.wmf]68.(75272)

=+-

 


[image: image28.wmf]68.100

=

 


[image: image29.wmf]6800

=

 
	0.5

0.25

0.25

	
	b/ 
[image: image30.wmf]122334111

.

199200201236

B

æöæö

=+---

ç÷ç÷

èøèø


	1

	
	 
[image: image31.wmf]122334111

.

199200201236

B

æöæö

=+---

ç÷ç÷

èøèø



[image: image32.wmf]122334321

.

199200201666

æöæö

=+---

ç÷ç÷

èøèø

 


[image: image33.wmf]122334321

.

1992002016

--

æöæö

=+-

ç÷ç÷

èøèø



[image: image34.wmf]122334

.00

199200201

æö

=+-=

ç÷

èø


	0.5

0.25

0.25

	Bài 2
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	a) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho khi số đó chia 3 dư 1; chia cho 4 dư 2; chia cho 5 dư 3; chia cho 6 dư 4. 
	1,25

	
	Gọi số cần tìm là 
[image: image35.wmf]()

xxN

Î

 
Do 
[image: image36.wmf]x

 chia 
[image: image37.wmf]3

 dư 
[image: image38.wmf]1

 nên 
[image: image39.wmf]2

x

+

 chia hết cho 
[image: image40.wmf]3

 
Do 
[image: image41.wmf]x

 chia 
[image: image42.wmf]4

 dư 
[image: image43.wmf]2

 nên 
[image: image44.wmf]2

x

+

 chia hết cho 
[image: image45.wmf]4


Do 
[image: image46.wmf]x

 chia 
[image: image47.wmf]5

 dư 
[image: image48.wmf]3

 nên 
[image: image49.wmf]2

x

+

 chia hết cho 
[image: image50.wmf]5


Do 
[image: image51.wmf]x

 chia 
[image: image52.wmf]6

 dư 
[image: image53.wmf]4

 nên 
[image: image54.wmf]2

x

+

 chia hết cho 
[image: image55.wmf]6


Vậy 
[image: image56.wmf]2

x

+

 chia hết cho cả 
[image: image57.wmf]3,4,5,6

 

[image: image58.wmf]2

x

Þ+

 là 
[image: image59.wmf](3,4,5,6)

BC

. Mà 
[image: image60.wmf]x

 nhỏ nhất nên 
[image: image61.wmf]2(3,4,5,6)60

xBCNN

+==

 
[image: image62.wmf]60258

x

Þ=-=

 
Vậy 
[image: image63.wmf]58

x

=

 là số cần tìm.
	0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

	
	b) Chứng tỏ rằng: 
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	c) Tìm số nguyên tố 
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	Bài 3

(1.0 đ)
	 Có ba thùng gạo. Lấy 
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 số gạo ở thùng A đổ vào thùng B, sau đó lấy 
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 số gạo có tất cả ở thùng B đổ vào thùng C thì số gạo ở mỗi thùng đều bằng 
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. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
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	c/ Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ 
[image: image125.wmf]CD

 không chứa điểm 
[image: image126.wmf]A

, vẽ tia Cx sao cho 
[image: image127.wmf]·

0

90

DCx

=

. Tính 
[image: image128.wmf]·

ACx



	0.5

	
	Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia 
[image: image129.wmf]CD

 không chứa điểm 
[image: image130.wmf]A

 nên 
[image: image131.wmf]Cx

 và 
[image: image132.wmf]CA

 nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ 
[image: image133.wmf]CD

 hay 
[image: image134.wmf]CD

 nằm giữa 
[image: image135.wmf]CA

 và 
[image: image136.wmf]Cx

 


[image: image137.wmf]·

·

·

ACDDCxACx

Þ+=



[image: image138.wmf]·

2090110

ACx

Þ=+=

ooo


Vậy 
[image: image139.wmf]·

110

ACx

=

o


	0.25

0.25



	Bài 5
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Lưu ý: Mọi cách giải khác đúng đều cho điểm tối đa.
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